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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ BIÊN HÒA 

TỈNH ĐỒNG NAI 
––––––––––––––– 

    Bản án số: 289/2018/HSST 

    Ngày: 28-08-2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Mộng Hà 

- Các Hội thẩm nhân dân: Bà Trương Thị Thìn- Cán bộ hưu trí 

                                         Ông Nguyễn Thái Hòa- Cán bộ hưu trí 

     - Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Thanh Tâm – Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Huy Hải- Kiểm sát viên.  

Ngày 28 tháng 8 năm 2018  tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 149/2018/TLST-HS ngày 08 

tháng 05 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 199/2018/QĐXXST - HS ngày 

14 tháng 6 năm 2018, quyết định hoãn phiên Tòa số 329/2018/QĐST-HS ngày 12 

tháng 7 năm 2018, quyết định hoãn phiên Tòa số 284/2018/QĐST-HS ngày 13/8/2018 

đối với bị cáo: 

Họ và tên: Bùi Quốc Kh; Tên gọi khác: Đ; sinh năm: 1989 tại Cà Mau; Nơi 

cư trú: ấp Ph, xã Đ, huyện C, tỉnh Cà Mau; Nghề nghiệp: Bảo vệ; Trình độ văn 

hóa(học vấn): Lớp 6/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: 

Việt Nam; con ông Bùi Văn Đ, sinh năm 1967 và bà Huỳnh Kiều T, sinh năm 1968; có 

vợ là Danh Thị Th, chưa có con. 

Tiền án, tiền sự: kh ng. 

Bị bắt truy nã ngày 27-11-2017, chuyển tạm giam theo lệnh số 12/LTG ngày 

28-11-2017 của Cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Biên Hòa. Hiện bị cáo đang bị 

tạm giam tại Nhà tạm giữ công an thành phố Biên Hòa( Bị cáo có mặt) 

Người bị hại: Đoàn Thanh V. HKTT: ấp Ng, xã V, huyện Ng, tỉnh Cà Mau. 

Chổ ở: ấp L, xã T, thành phố B, tỉnh Đồng Nai( vắng mặt). 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

Lê Minh A , sinh năm:1990       

Lê Minh L, sinh năm: 1991    

Đương sự A, Là hiện đang chấp hành án tại phân trại số 1 trại giam Xuân 

Lộc, Đồng Nai( có đơn xin xét xử vắng mặt) 

Nguyễn Quốc V, sinh năm: 1993; HKTT: ấp 1, xã H, huyện N, tỉnh Cà Mau. 

Chổ ở: ấp Th, xã T, thành phố B, tỉnh Đồng Nai( vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

 Khỏang 21 giờ ngày 11-11-2014, tại cổng Công ty Gi thuộc khu công 

nghiệp Tam Phước thành phố Biên Hòa, Võ Thị V, Võ Thị H, Võ Văn Th và Nguyễn 

Văn Th cùng thường trú ấp Ng, xã V, huyện A, tỉnh Kiên Giang mâu thuẫn đánh nhau 

bằng ống tuýp sắt và gậy với Lê Minh A, Bùi Quốc Kh và Hứa Chí H thường trú ấp V 

xã H, huyện C, tỉnh Cà Mau. Võ Văn Th bị xây xát đầu và mặt, Nguyễn Văn Th bị xây 

xát chân và A bị xây xát đầu. A và Kh bỏ về quán cà phê (cách cổng công ty Gi 

khoảng 300 m), gặp Lê Minh L (em trai A) và Nguyễn Quốc V, A kể sự việc bị đánh 

cho L, V nghe. 

 Khoảng 21 giờ 15 phút cùng ngày, Kh rủ A, L và V đánh lại những người đã 

đánh A. A chuẩn bị 01 tuýp sắt dài khoảng 60cm đường kính khoảng 2,7cm, Khánh 

chuẩn bị  01 cây gậy bằng cao su, 01 ống tuýp sắt, mỗi hung khí dài khoảng 60cm 

đường kính khoảng 2,7cm và 01 con dao dài khoảng 60cm bản rộng khoảng 4cm, Kh 

đưa L gậy cao su và đưa Việt  ống tuýp sắt còn Kh cầm dao, rồi cùng nhau đi đến cổng 

công ty Gi để đánh nhau.  

Đến nơi, nhóm A thấy V, H , Võ Văn Th và anh Đoàn Thanh V thường trú 

tại ấp Ng,  xã V, huyện Ng, tỉnh Cà Mau đang đứng trước cổng công ty Gi. A và V đều 

cầm tuýp sắt, Kh cầm dao cùng x ng vào đánh nhóm của Th. Thấy vậy, Th bỏ chạy 

vào trong công ty, V chạy lại ngăn cản V. Anh V chạy không kịp nên bị A dùng tuýp 

sắt đánh vào người, Kh dùng dao chém trúng khủy tay trái anh V. Anh V bỏ chạy. V 

tiếp tục đuổi đánh anh V nhưng chưa đánh được, A dùng tuýp sắt ném theo nhưng 

không trúng. Lúc này, L chặn anh V lại rồi dùng gậy bằng cao su đánh hai nhát trúng 

lưng và tay, anh V ngã xuống đường, A tiếp tục dùng chân đá anh V 2 cái vào vùng 

bụng, Khánh dùng phần lưng dao đánh vào người anh V. Sau đó, A, L, Kh và V bỏ đi, 

trên đường đi A vứt bỏ ống tuýp sắt, L và V đưa gậy và tuýp sắt cho Kh. Anh V được 

đưa đi bệnh viện Đa khoa huyện L rồi chuyển đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai 

cấp cứu.   

Đối với Lê Minh A, Lê Minh L và Nguyễn Quốc V đã bị Tòa án nhân dân 

thành phố Biên  òa xử phạt về tội “Cố ý gây thương tích” tại Bản án số 

637/2015/HSST ngày 10-11-2015. 

Riêng Bùi Quốc Kh bỏ trốn. Đến ngày 27-11-2017, Kh bị bắt theo quyết 

định truy nã số 15/QĐ ngày 04-8-2015. 

Vật chứng là 01 ống tuýp sắt dài khoảng 60cm đường kính khoảng 2,7cm An 

đã vứt bỏ, 01 con dao dài khoảng 60cm bản rộng khoảng 04cm, 01 cây gậy bằng cao 

su và 01 ống tuýp sắt dài khoảng 60cm đường kính khoảng 2,7cm các bị cáo đã đưa 

Kh, Cơ quan điều tra không thu giữ được. 

Tại Giấy chứng nhận thương tích số 195/YC-BVĐN ngày 23-12-2014 của 

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai và Bản giám định pháp y số 0055/GĐPY/2015 ngày 14-

01-2015 của Trung tâm pháp y tỉnh Đồng Nai kết luận thương tích và tỷ lệ thương tật 

của anh Đoàn Thanh V như sau: 

1-Dấu hiệu chính qua giám định: 

-Chấn thương ngực gây tổn thương nhu m  phổi phải, tràn máu màng phổi 

phải, dày dính màng phổi phải (áp dụng chương 4, mục IV, điều 4). Tỷ lệ 26%. 

-Chấn thương bụng gây vỡ gan được phẫu thuật khâu gan  (áp dụng chương 

5, mục VII, điều 2.2). Tỷ lệ 40%. 
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-Vết thương khủyu tay trái để lại sẹo kích thước 03x0,5cm (áp dụng chương 9, 

mục I, điều 1). Tỷ lệ 1%. 

2-Tỷ lệ tổn thương cơ thể (áp dụng theo phương pháp cộng lùi) do thương 

tích gây nên tại thời điểm giám định là : 56% (năm mươi sáu phần trăm). 

3-Kết luận khác: 

-Chấn thương đầu, ngực, bụng và lưng do vật tày. 

-Thương tích cẳng tay trái và khuỷu tay trái do vật sắc. 

Quá trình điều tra:  

-Võ Văn Th, Nguyễn Văn Th và Lê Minh A bị thương tích nhẹ khi đánh 

nhau và từ chối giám định, không yêu cầu xử lý.  

   Tại cáo trạng số 163/CT-VKS-HS ngày 08/05/2018 của Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Biên  òa đã truy tố Bùi Quốc Kh về tội “ Cố ý gây thương tích ” theo 

điểm c khoản 3 điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.  

Tại phiên Tòa, Kiểm sát viên trình bày lời luận tội, giữ nguyên quyết định 

truy tố và đề nghị xử phạt Bùi Quốc Kh mức án từ 06( sáu) năm 06( sáu) tháng đến 07( 

bảy) năm tù. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng: Đối với hành vi, quyết định tố tụng của cơ 

quan cảnh sát điều tra công an thành phố Biên Hòa, điều tra viên, Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Biên Hòa, kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện 

đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Tại phiên 

Tòa bị cáo không có ý kiến hay khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó hành vi, quyết định của cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp, Hội động xét xử kh ng đặt ra xem 

xét. 

[2] Về pháp luật áp dụng và xác định tội danh: Tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã 

khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như cáo trạng mô tả. Lời khai của 

bị cáo phù hợp với hồ sơ vụ án. Từ đó có đủ cơ sở để kết luận: Khoảng 21 giờ 15 phút 

ngày 11-11-2014, tại trước cổng Công ty Gi ở khu công nghiệp T, thành phố B, Bùi 

Quốc Kh, Lê Minh A, Lê Minh L và Nguyễn Quốc V vô cớ dùng 01 dao dài khoảng 

60cm bản rộng 04 cm, 01 gậy bằng cao su dài khoảng 60cm đường kính khoảng 

2,7cm, 02 ống tuýp bằng sắt mỗi ống dài khoảng 60cm đường kính khoảng 2,7cm đuổi 

đánh anh Đoàn Thanh V. Trong lúc đuổi đánh anh V, A và L dùng gậy đánh, dùng 

chân đá, Kh dùng dao đánh, chém anh V làm anh V bị thương tích với tỷ lệ thương tật 

56%. Hành vi của bị cáo được thực hiện trước ngày Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi 

bổ sung năm 2017 có hiệu lực. Căn cứ khoản 3 điều 7, điểm c khoản 3 điều 134 Bộ 

luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, Nghị quyết số 41/2017/QH14 về 

việc thi hành Bộ luật hình sự số 100/2015/Q 13 đã được sửa đổi bổ sung một số 

điều theo luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017, hành vi của bị cáo đã cấu thành tội 

“ Cố ý gây thương tích ” theo quy định tại khoản 3 điều 134 BLHS năm 2015 sửa đổi 

bổ sung năm 2017.   

[2] Về các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng: Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy 

hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác, làm mất an 
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ninh trật tự tại địa phương nên cần xử phạt bị cáo mức án thật nghiêm, cách ly bị cáo 

ra khỏi xã hội một thời gian để răn đe giáo dục và phòng ngừa chung. Tuy nhiên cũng 

xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải và hiện nay bị cáo đang bị 

bệnh lao phổi nên Hội đồng xét xử sẽ giảm nhẹ mức hình phạt cho bị cáo khi lương 

hình. 

 [3] Về trách nhiệm dân sự: đã được giải quyết tại bản án số 637/2015/HSST 

ngày 10/11/2015 của Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, số tiền 5.000.000đ mà bị 

cáo Kh nộp tại biên lai 009690 ngày 14/06/2018 của Chi cục thi hành án thành phố 

Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai sẽ được trả lại cho bị cáo Kh. Đối với các đương sự Lê Minh 

A, Lê Minh L, Nguyễn Quốc V được quyền khởi kiện bị cáo Kh có trách nhiệm liên 

đới bồi thường thiệt hại cho người bị hại theo bản án số 637/2015/HSST ngày 

10/11/2015 của Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa bằng vụ kiện dân sự khác theo 

quy định của pháp luật nếu sau này các đương sự A, L, V đã bồi thường phần dân sự 

cho người bị hại.     

 [4] Về án phí HSST: bị cáo nộp 200.000đ.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:  

1. Tuyên bố bị cáo Bùi Quốc Kh phạm tội: “ Cố ý gây thương tích ”. 

Áp dụng khoản 3 điều 7, điểm s khoản 1 khoản 2 điều 51, điều 58, điểm c 

khoản 3 điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, Nghị quyết số 

41/2017/QH14 về việc thi hành Bộ luật hình sự số 100/2015/Q 13 đã được sửa đổi 

bổ sung một số điều theo luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội 

2. Xử phạt: Bùi Quốc Kh 06( sáu) năm 06( sáu) tháng tù. Thời hạn tù được 

tính kể từ ngày 27/11/2017. 

3. Trả lại bị cáo Kh 5.000.000đ đã nộp tại biên lai thu số lai 009690 ngày 

14/06/2018 của Chi cục thi hành án thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. 

4. Về án phí HSST:  Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm là 200.000đ.  

5. Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án. Người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa được 

quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ. 
  Nơi nhận: 

 - Tòa án ND tỉnh Đồng Nai; 

 - Viện kiểm sát ND tỉnh Đồng Nai; 

 - Viện kiểm sát ND TP. Biên Hòa; 

 - Chi cục THADS TP. Biên Hòa; 

 - Bị cáo; 

 - Người tham gia tố tụng; 

 - UBND xã Đ, 

   huyện C, tỉnh Cà Mau 

 - Lưu hồ sơ vụ án. 

            TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

             Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa 
 

 

 

 

         

      

 

            Trần Thị Mộng Hà        
 


